
LÁ 1                                      CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH 

Nhánh 1: Gia đình của bé 

Tuần 7: Từ 21/10 - 25/10/2024 

 

Hoạt động 
Thứ hai 

21/10/2024 

Thứ ba 

22/10/2024 

Thứ tư 

23/10/2024 

Thứ năm 

24/10/2024 

Thứ sáu 

25/10/2024 

Đón trẻ  

MT 84 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chủ động chào cô khi đến lớp, để đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định. Thực hiện được một số quy định ở lớp. 

TDBS 

MT 1 

- Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát: “Nhà mình rất vui ”  

 

Chơi, HĐ 

 ngoài trời 

MT 45 

MT 89 

* Dạo chơi, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Cô gợi 

ý, định hướng, tạo tình huống để trẻ giải quyết theo khả năng, sáng tạo và hứng 

thú cho trẻ. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ kinh nghiệm với 

bạn. 

- TCVĐ: Gia đình gấu. 

- TCHT: Người nội trợ tài ba  

- TCTD: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô. 

 

Hoạt 

động 

học 

 

LVPTTC 

Ném trúng 

đích thẳng 

đứng bằng 1 

tay 

MT4 

LVPTTM 

Làm quen chữ 

cái U, Ư 

MT 69 

LVPTNT 

Gia đình  

bé yêu 

MT 44 

  

LVPTNN 

Thơ "Em yêu 

nhà em" 

MT 61 

  

LVPTTM 

Vẽ chân dung 

người thân 

trong gia 

đìnhMT 103 

Chơi  

HĐG 

MT 15 

MT 70 

 

+ Góc xây dựng: Xây đường và khuôn ngôi nhà bé. 

+ Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sĩ 

+ Góc học tập: Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên đường, số nhà… 

+ Góc thư viện: Xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh, làm allbum gia đình 

+ Góc phát triển vận động : Vo giấy, bolinh, lắp ghép… 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

MT 10 

- Cô gợi ý trẻ biết các món ăn trong ngày. Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, 

uống  nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều 

đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.  

- Theo dõi trẻ ngủ, chú ý quan tâm những trẻ khó ngủ, giật mình khi ngủ. 

Chơi, HĐ 

theo ý 

thích   

MT 44,62 

- Hướng trẻ về chơi các nhóm chơi theo ý thích . 

- Bé chơi các trò chơi theo ý thích. 

- Biết dọn dẹp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định 

- Nêu gương - Bình cờ cuối ngày. 

Trả trẻ 

MT 72 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quần áo gọn gàng – chơi tự do. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ để trả trẻ. 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



LÁ 1:                                  CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH 

Nhánh 2: Ngôi nhà gia đình của bé 

Tuần 8: Từ 28/10 - 01/11/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

28/10/2024 

Thứ ba 

29/10/2024 

Thứ tư 

30/10/2024 

Thứ năm 

31/10/2024 

Thứ sáu 

01/11/2024 

Đón trẻ  

MT 72 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô khi đến lớp, biết để đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. Biết được địa chỉ nhà của mình khi được hỏi trò chuyện 

TDBS 

MT 1 

- Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát: “Vườn cây của ba” 

Chơi, 

HĐ 

 ngoài 

trời 

MT 96 

MT 89 

* Dạo chơi, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Cô 

gợi ý, định hướng, tạo tình huống để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết các vấn 

đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo và hứng thú cho trẻ.  

- TCVĐ: Ai nhanh hơn. 

- TCDG: Chi chi chành chành. 

- TCTD: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô. 

 

Hoạt 

động 

học 

 

LVPTTC 

Bò dích dắc 

qua 7 điểm. 

MT 5  

LVPTNT 

So sánh 

chiều cao của 

3 đối tượng 

MT 36 

LVPTTM 

Vận động "nhà 

của tôi" 

Mt 101 

  LVPTTC 

KNXH 

Nói lời yêu 

thương 

MT 89 

LVPTTM 

Ngôi nhà bé 

yêu 

MT 102 

Chơi  

HĐG 

MT 101 

MT 102 

 

+ Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé. 

+ Góc phân vai: Mẹ - con ; Bán hàng. 

+ Góc tạo hình: Trang trí ngôi nhà của bé từ các nguyên vật liệu khác nhau. 

+ Góc nghệ thuật: Hát các bài hát theo ý thích. 

+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa nhà bé 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

MT 10 

- Cô gợi ý trẻ thực hiện 1 số công việc để chuẩn bị ăn trưa, trẻ giới thiệu các 

món ăn trong ngày, động viên khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ngủ đủ 

giấc.  

- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh; uống 

nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức 

khỏe. 

Chơi, 

HĐ theo 

ý thích   

MT 75, 

84 

- Hướng trẻ về chơi các nhóm chơi theo ý thích 

- Bé đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao trong chủ đề 

- Trẻ biết cất dọn đồ dùng sau khi hoạt động, cất đúng nơi quy định… 

- Nêu gương - Bình cờ cuối ngày. 

Trả trẻ 

MT 45 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quần áo gọn gàng – chơi tự do. 

- Trẻ biết được Số điện thoại gia đình, người thân và địa chỉ gia đình của 

mình 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ để trả trẻ. 

 

 

 

 

 

 



LÁ 1:                                   CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH 

Nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình 

Tuần 9: Từ 04/11 -08/11/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

4/11/2024 

Thứ ba 

5/11/2024 

Thứ tư 

6/11/2024 

Thứ năm 

7/11/2024 

Thứ sáu 

8/11/2024 

Đón trẻ  

MT 84 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cô khi đến lớp, biết để đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ đầu năm học. 

TDBS 

MT 1 

-  Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát: “Vườn cây của ba” 

Chơi, HĐ 

 ngoài trời 

MT 89 

MT96 

* Dạo chơi, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Cô gợi 

ý, tạo tình huống để trẻ giải quyết các vấn đề theo khả năng, sáng tạo và hứng 

thú của trẻ. 

- Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. 

- TCVĐ: Tìm về đúng nhà 

- TCHT: Kéo co 

- TCTD: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô. 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 LVPTTC 

Tung lên 

cao và bắt 

bóng 

MT 4 

LVPTNT 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình  

MT 44 

LVPTTM 

Nặn đồ dùng trong 

gia đình theo ý 

thích 

MT 112 

 

LVPTNN 

Truyện: 

Hai anh 

 em  

MT 62 

   LVPTTM 

Vận động bài: 

“Đồ dùng bé 

yêu” 

MT 101 

Chơi  

HĐG 

MT 101 

MT 70 

 

+ Góc xây dựng: Xây cửa hàn bách hóa 

+ Góc nghệ thuật : Biểu diễn văn nghệ 

+ Góc học tập : Sao chép chữ cái, đếm, so sánh các nhóm đồ dùng 

+ Góc thư viện: Kể chuyện, xem tranh ảnh về đồ dùng gia đình. 

+ Góc phát triển vận động: Lắp ghép, xâu hột hạt… 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

MT 10 

- Cô gợi ý trẻ thực hiện 1 số công việc để chuẩn bị ăn trưa, trẻ giới thiệu các món 

ăn trong ngày.  

- Mời cô, mời bạn, ăn từ tốn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần ăn, 

ngủ đủ giấc.  

Chơi, HĐ 

theo ý 

thích   

MT 15,70 

- Tổ chức cho trẻ sao chép tên đồ dùng, dụng cụ trong gia đình. 

- Tham gia chơi ở các nhóm, nhắc nhở trẻ chơi xong thu dọn và cất đồ dùng đúng 

quy định. 

- Nêu gương - Bình cờ cuối ngày. 

Trả trẻ 

MT 72 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quần áo gọn gàng – chơi tự do. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ để trả trẻ. 

- Biết được địa chỉ nhà của mình khi được hỏi trò chuyện 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÁ 1                                 CHỦ ĐỀ 3: GIA ĐÌNH 

Nhánh 4: Nhu cầu của gia đình bé 

Tuần 10: Từ 1/11 - 15/11/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

11/11/2024 

Thứ ba 

12/11/2024 

Thứ tư 

13/11/2024 

Thứ năm 

14/11/2024 

Thứ sáu 

15/11/2024 

Đón trẻ  

MT 45 

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chủ động chào cô khi đến lớp, để đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định.  

TDBS 

MT 1 

 

- Trẻ thực hiện các động tác theo bài hát: “Nhà mình rất vui”  

 

Chơi, HĐ 

 ngoài trời 

MT 84 

MT 89 

* Dạo chơi, quan sát thời tiết, hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Cô 

gợi ý, định hướng, tạo tình huống để trẻ thể hiện ý tưởng, giải quyết các vấn đề 

theo nhu cầu, khả năng sáng tạo và hứng thú cho trẻ. 

- Trò chơi vận động: Cướp cờ. 

- Trò chơi dân gian: Chìm nổi. 

- Trò chơi tự do: Trẻ chơi dưới sự bao quát của cô.. 

 

Hoạt 

động 

học 

 

LVPTTC 

Bật liên tục 

vào vòng. 

MT 5 

LVPTTC 

KNXH 

Dạy trẻ kỹ 

năng sử dụng 

một số đồ 

dùng an toàn 

MT 96 

LVPTNT 

Đếm, thêm 

bớt so sánh 

của 3 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi  7  

MT 32 

LVPTNN 

Làm quen 

 chữ cái 

e, ê 

MT 69 

LVPTTM 

Vẽ một số 

đồ dùng 

trong gia 

đình 

MT 103 

 

Chơi  

HĐG 

MT 62 

MT 102 

 

+ Góc xây dựng: Xây khu vườn nhà bé 

+ Góc phân vai: Đóng vai các thành viên trong gia đình  

+ Góc sáng tạo: Nặn, vẽ, cắt, gấp các đồ dùng mà nhà bé cần 

+ Góc tạo hình: Vẽ, làm tranh về gia đình của bé bằng hột hạt… 

+ Góc thư viện: Xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh. 

Vệ sinh 

Ăn ngủ 

MT 10 

- Cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ngủ đủ giấc. Lưu ý đến 

những trẻ cá biệt. Rèn kỹ năng vệ sinh sạch sẽ. 

- Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh; uống 

nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức 

khỏe. 

Chơi, HĐ 

theo ý 

thích   

MT 44,61 

- Hướng dẫn trẻ về các nhóm chơi theo ý thích 

- Trẻ biết dọn dẹp cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định 

- Trẻ nghe đọc các bài thơ về chủ đề  

- Nêu gương cuối ngày. 

Trả trẻ 

MT 72 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quần áo gọn gàng – chơi tự do. 

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ để trả trẻ. 

 

Giáo viên thực hiện 

 
Bùi Hồng Hạnh  

Duyệt của tổ khối 

 
Nguyễn Thị Hằng 



 


